
STT

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

ban hành tại Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

đề xuất sửa đổi bổ sung và ban hành lần này
Lý do, nguyên nhân đề xuất bãi bỏ, bổ sung

I Báo chí truyền thông. Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở 

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

1837/STTTT-HCTH ngày 30/10/2024: Sửa tên, phân loại dịch vụ  

theo Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019

Dịch vụ báo chí
Sửa tên, phân loại dịch vụ  theo Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an

ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại; phục vụ thiếu niên,

nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân

tộc thiểu số, vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và các nhiệm

vụ trọng yếu khác phù hợp với từng giai đoạn theo quyết

định của Thủ tướng Chính phủ trên hệ thống truyền thông

của cơ quan báo chí.

Căn cứ Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019; khoản 

3 Điều 5 Luật báo chí

Sản xuất các chương trình thời sự chính luận; bản tin trong

nước, quốc tế; tin, bài, phóng sự; phóng sự chuyên mục,

chuyên đề; chương trình tạo đàm, giao lưu; phim tài liệu,

ký sự; chương trình ghi hình, truyền hình trực tiếp phát trên

sóng phát thanh, truyền hình tỉnh

Truyền thông chính sách phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 

tin thiết yếu.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách; Chỉ 

thị số 09/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ 

nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai 

đoạn 2021-2025; Văn bản số 1296/UBND-KGVX ngày 05/5/2022

2
Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh -

quốc phòng gồm:
Dịch vụ xuất bản

Sửa tên, phân loại dịch vụ  theo Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019

Sản xuất các chương trình thời sự chính luận; bản tin trong

nước, quốc tế; tin, bài, phóng sự; phóng sự chuyên mục,

chuyên đề; chương trình tạo đàm, giao lưu; phim tài liệu,

ký sự; chương trình ghi hình, truyền hình trực tiếp phát trên

sóng phát thanh, truyền hình tỉnh.

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an

ninh, quốc phòng, thông tin đối ngoại trên xuất bản phẩm 
Luật Xuất bản

3 Thông tin tuyên truyền phụ vụ tuyên truyền đối ngoại: Dịch vụ thông tin cơ sở
Sửa tên, phân loại dịch vụ  theo Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài,

phóng sự, chuyên mục, chuyên đề, phim tài liệu, thông tin

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đối ngoại và hội nhập quốc

tế

Thông tin tuyên truyền các thông tin thiết yếu của thông tin

cơ sở từ các sản phẩm truyền thông cấp huyện, cấp xã

Căn cứ Phụ lục 1 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019; Điều 

6, Điều 37 Nghị định 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024

THUYẾT MINH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

( Phụ lục kèm theo Công văn số          /STC-QLNS, ngày      tháng   năm 2024 của Sở Tài chính)

1 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị gồm: 
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4

Sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài,

phóng sự, chuyên mục, chuyên đề, phim tài liệu, thông tin

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa,

xã hội; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phục vụ cộng đồng; phục

vụ thanh thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm

thị; phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu,

vùng xa, biên giới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn

hóa, xã hội khác phù hợp với từng thời kỳ theo Quyết định

của Thủ tướng Chính phủ

Tạo lập thông tin, cung cấp thông tin trên cổng thông tin

điện tử tỉnh
Điều 22 Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022

II Công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Giữ nguyên

1

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giữ nguyên

2

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công

mạng cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị -

xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công

mạng cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị -

xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giữ nguyên

3

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn

thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, nhà nước

trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn

thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, nhà nước

trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Giữ nguyên

4

Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho

các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên

địa bàn tỉnh Kon Tum

Đề xuất bãi bỏ

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

1424/STTTT-HCTH ngày 28/8/2024: bãi bỏ vì không còn phù hợp 

với điều kiện thực tế tại địa phương

5

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và

hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trên địa bàn

tỉnh Kon Tum

Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và

hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử trên địa bàn

tỉnh Kon Tum

Giữ nguyên

6
Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ

chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Giữ nguyên

7

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an

toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Kon Tum.

Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an

toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Kon Tum.

Giữ nguyên

8
Giám sát an toàn không gian mạng trên địa bản tỉnh Kon

Tum.

Giám sát an toàn không gian mạng trên địa bản tỉnh Kon

Tum.
Giữ nguyên

9
Vận hành hạ tầng cổng thông tin điện tử, trang thông tin

điện tử theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao

10 Quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu

11
Quản lý, vận hành Trung tâm giám sát an toàn thông tin

(SOC)
Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

1424/STTTT-HCTH ngày 28/8/2024: Bổ sung 09 danh mục để phù 

hợp với với chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành. Trên cơ sở 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum. Page 2 of 3  2 / 3



12
Quản lý, vận hành Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh

(LGSP) 

13
Quản lý, vận hành Kho cơ sở dữ liệu dùng chung; Cổng dữ

liệu mở của tỉnh

14
Quản lý, vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở

tỉnh

15 Quản lý, vận hành Mạng truyền số liệu chuyên dùng

16
Quản lý, vận hành hệ thống tên miền tỉnh kontum.gov.vn”,

địa chỉ IPv4, IPv6 của tỉnh...

17

Quản lý, vận hành hệ thống máy chủ (server security) phục

vụ công tác liên thông văn bản với Trục liên thông văn bản

quốc gia. 

Theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 

1424/STTTT-HCTH ngày 28/8/2024: Bổ sung 09 danh mục để phù 

hợp với với chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành. Trên cơ sở 

Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon 

Tum. 
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